
Phụ lục 

Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2019 
 

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Tổng 

cộng 

Mưa lớn, lốc 

Châu 

Thành 

Gò 

Dầu 

Tân 

Châu 

Trảng 

Bàng 

Thành 

phố 

Tây 

Ninh 

Tân 

Biên 

Hòa 

Thành 

Số vụ thiên tai vụ 21 4 1 5 3 3 4 1 

1 
THIỆT HẠI VỀ 

NGƯỜI 
                  

 

Số người bị 

thương 
người 2     1 1       

   + Phụ nữ   1     1         

2 
THIỆT HẠI VỀ 

NHÀ Ở 
  100 12 7 6 19 38 17 1 

  
Thiệt hại trên 

70% 
cái 1       1   

  
  

  
Thiệt hại trên 

30%  
cái 3 3         

  
  

  Nhà bị tốc mái cái 96 9 7 6 18 38 17 1 

* 
THIỆT HẠI 

KHÁC VỀ NHÀ 
                  

  

Quạt điện và các 

đưởng dây điện 

trong nhà 

cái   1             

3 
THIỆT HẠI VỀ 

TRƯỜNG HỌC 
cái                 

  
Bảng hiệu trường 

mẫu giáo bị gãy 
cái 1           1   

  
Phòng học bị tốc 

mái 
phòng 5           5   

4 

THIỆT HẠI VỀ 

NÔNG, LÂM, 

DIÊM 
  427,8               

4.1 
Diện tích rau 

màu 
ha 1,3 0,7       0,6     

  Bị thiệt hại ha 1,3 0,7       0,6     

4.2 
Cây trồng lâu 

năm 
  98,0     50,0     48,0   

  
Bị thiệt hại dưới 

30% 
ha 98,0     50,0     

48,0 
  

4.3 Cây ăn quả   316,5     306,0     10,5   

  
Thiệt hại từ 30%-

70% 
ha 6,4           

6,4 
  

  
Bị thiệt hại dưới 

30% 
ha 310,1     306,0     

4,1 
  

4.4 Cây mì ha 12,0     12,0         

  
Bị thiệt hại dưới 

30% 
  12,0     12,0     

  
  



2 

 

5 
Các thiệt hại 

khác  
                  

- 
Nhà lưới sản xuất 

rau bị gãy đổ 
m2 7.000 7.000             

- 
Doanh nghiệp bị 

tốc mái 
cái 1   1           

- 

Hội trường 

UBND xã bị tốc 

mái 

cái 1           1   

* 
ƯỚC GIÁ TRỊ 

THIỆT HẠI 
tr 

đồng 
6.190,1 252,0 513,0 413,0 160,5 346,6 4.500 5,0 

* 

HỖ TRỢ KHẮC 

PHỤC THIỆT 

HẠI 

tr 

đồng 
30,5     10,0 19,5 1,0     

  Cấp huyện 
tr 

đồng 
30,5     10,0 19,5 1,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


